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Câu I (3 điểm ):
Nêu và giải thích hiện tượng, viết các phương trình phản ứng xảy ra ( nếu có ) trong các thí nghiệm sau :

1. Cho Natri kim loại vào dung dịch CuSO4 .
2. Cho đinh sắt đã đánh sạch gỉ vào ống nghiệm đựng dung dịch H2SO4 loãng, sau đó cho thêm vài giọtdung dịch CuSO4 .

Câu II (5 điểm ) :

1. Tìm A, B, C, D, E, G ( mỗi chất là một chữ cái khác nhau ).Viết các phương trình phản ứng :

               A   +  KOH     (  B  + D 

               B    +  H2SO4  (  C    + D  + E 
              BaCl2    + E        (   BaSO4   + G 

2. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử ( có thể cho là chỉ dùng dung dịch NaOH ) hãy trình bày phương pháp hoá học phân biệt các dung dịch không màu : NaCl , MgSO4 , HCl , BaCl2 , H2SO4 , Na2 SO4 .

Câu III (4 điểm ): 

Trộn V1 (lit ) dung dịch NaOH 0,8M với V2(lit) dung dịch H2SO4 0,6M thu được 1,2 lit dung dịch A . Tính V1 , V2 biết 0,6 lit A có thể hoà  tan hết 0,54g Al .

Câu IV  (3 điểm ): 

Hoà tan hoàn toàn 12g oxit kim loại có hoá trị không đổi bằng 200g dung dịch HNO3  18,9% ( vừa đủ ) thu được dung dịch A được 98,4 g chất rắn C .Tìm C .

Câu V  ( 5 điểm ): 

Hỗn hợp X gồm kim loại M và M2O3 ..Dẫn khí CO (dư ) đi qua bình chứa a g hỗn hợp X ở nhiệt độ cao, kết thúc phản ứng thu được 11,2 g M . Hoà tan toàn bộ lượng M thu được trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 4,48 lit H2 (đktc) . Ngâm a g hỗn hợp X trong dung dịch CuSO4 dư , kết thúc phản ứng thu được (a+ 0,8 )g chất  rắn .

1, Xác định tên kim loại M .

2. Tính a .
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu I 

(3 điểm )
	Hiện tượng :  Na chạy trên mặt nước, vo tròn lại, tan dần ra, Có khí bay ra đồng thời có kết tủa màu xanh                                                       
	0,5 đ                                                              

	
	Cho đinh sắt đã đánh sạch gỉ vào dung dịch H2SO4 loãng thấy Fe bị hoà tan không đáng kể, khí thoát ra chậm do có bọt khí bám vào .                
	0,5 đ                                                              

	
	  Fe + H2SO4 ( loãng)  ( FeSO4    +  H2                                                 
	0,5 đ                                                              

	
	Khi nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4  thì Fe bị hoà tan nhanh , khí thoát ra nhanh :             

  Fe  + CuSO4        (        FeSO4    + Cu    
	1 đ                                                              

	
	Cu sinh ra bám trên đinh sắt, Fe lẫn Cu nên sự ăn mòn kim loại xảy ra rất nhanh, do xảy ra sự ăn mòn điện hoá 
	0,5 đ                                                              

	Câu II
(5 điểm )


	Chọn  A là KHCO3 , B là K2CO3, C là CO2 , D là H2O, E là K2SO4 

( Chọn đúng chất được 0,25 điểm, mỗi ptpư đúng được 0,25 điểm )
	2đ

	
	Chọn thuốc thử là NaOH hoặc KOH . Tiến hành nhận biết như sau :

a.Dùng dung dịch NaOH nhận ra được MgSO4  và điều chế được Mg(OH)2 

b.Dùng dung dịch MgSO4  nhận được BaCl2 .

c.Dùng dung dịch BaCl2  tác dụng lần lượt với các mẫu thử của các dung d ịch còn lại .

+ Các dung dịch tạo kết tủa với BaCl2 là H2SO4 , Na2SO4 ( Nhóm 1)

+ Các dung dịch  không tạo kết tủa với BaCl2 là HCl, NaCl  ( Nhóm 2)
- Dùng Mg(OH)2  để phân biệt được các dung dịch axit và muối trong mỗi nhóm .
	3 đ

	Câu III

(4 điểm )
	Dung dịch A phản ứng với Al xảy ra 2 trưòng hợp                            

1. A còn dư H2SO​4 .           

2. A còn dư NaOH                                                                              

  cả 2 trưòng hợp    V1  + V2   = 1,2  lit     (*1)                                      
	0,5 đ                                                              

	
	nAl = 0,54 : 27 = 0,2 mol 

        0,6 lit A phản ứng hết với 0,02 mol Al  

(  1,2  lit A phản ứng hết với 0,04 mol Al  

             nH2 SO4 trong V2 lit dung dịch  là : V2 . 0,6 (mol)

             nNaOH  trong V1 lit dung dịch  là : V1 . 0,8 (mol)

              2 NaOH   + H2SO4   (   Na2SO4   + 2H2O                
	0,5 đ                                                              

	
	Trường hợp 1 : H2SO4 dư .

                     2Al            +  3H2SO4  (   Al2(SO4)3    + 3H2                  

                    0,04 mol           0,06 mol 


	0,5 đ                                                              

	
	( nH2SO4bđ  = nH2SO4 dư  + ½ nNaOH    = 
0,06  + (V1.0,8 ) : 2  = 0,6 V1    
	0,4 đ                                                              

	
	· 0,6 + 4V1 = 6V2  (*2)

Từ (*1)và (*2)   ta có hệ   V1  + V2   = 1,2 

                                           4V1   +  0,6  = 6V2 

(                                 V1    = 0,54 lit 

       V2  = 0,66 lit                                                                               
	0,5 đ                                                              

	
	Trường hợp 2 : NaOH dư 

      2Al     + 2H2O  + 2 NaOH  (  2NaAlO2     +3H2                    

 0,04mol                     0,04 mol


	0,5 đ                                                              

	
	nNaOH bđ =  nNaOH dư   +2 nH2SO4  = 0,04  + 2 V2 .0,6 = 0,8.V1                            
	0,5 đ                                                              

	
	( 6,4 + 1,2 v2  = 8 v1                 (*3) 

Từ (*1) và (*3) ta có hệ :    V1 + V2  = 1,2 

                                            0,4  + 1,2 V2   = 8V1    

            (  V2   = 0,46 lit 

                        V1    = 0,74 lit                                                             
	0,5 đ                                                              

	Câu IV  

(3 điểm )

	G ọi oxit kim lo ại l à AxOy  . M có nguyên tử khối là MA, hoá trị là 2y/x  

         AxOy             +   2y HNO3  (   x A(NO3)2y/x   +  yH2O          
	0,5 đ                                                              

	
	nHNO3  =0,6mol 

                    Dựa vào PTHH , số mol axit , khối lưọng kim loại tìm được CTHH của oxit là MgO                                                     
	1,5 đ                                                              

	
	        MgO + 2 HNO3     (  Mg(NO3)2   + H2O            

m Mg(NO3)2    = n.M < 98,4  ( C là tinh thể ngậm nước 

             Tìm được C là   Mg(NO3)2 .10H2O                                               
	1 đ                                                              

	Câu V

( 5 điểm )

	Xác định tên kim loại M  và M2O3 .

- Đặt  khối lượng nguyên tử của kim loại M l à MA đ.v.C , số mol của M, M2O3  trong a g hỗn hợp X là x, y (mol) ( x,y > 0)                                
	0,5 đ                                                              

	
	- M2O3  bị khử ở nhiệt độ cao

             M2O3        +  3CO    (   2M  + 3 CO2  (1)            
	0,5 đ                                                              

	
	nM (phản ứng )   = 2 nM 2 O3 =2y  ( mol ), khối lượng M thu được gồm M trong hỗn hợp và M sinh ra ở phản ứng (1)

           MA ( x+2y)  = 11,2 (*1)                                                                  
	0,5 đ                                                              

	
	Hoà tan 11,2 g trong dung dịch HCl dư . Đặt hoá trị của M là n                                                 t0  
             2M  + 2n HCl  (  2MCln    +  nH2   (2)                                           
	0,5 đ                                                              

	
	n H2  = 0,5n . nM   ( 4,48 :22,4  = n /2 (x + 2y )

 ( x+2y  = 0,4 /n (*2)    
	0,5 đ                                                              

	
	Thay (*2) vào (*1) ta được MA(0,4:n ) = 11,2  
                                                   (MA  =28n                      
	0,5đ

	
	 n =1 , MA  =  28 (loại )

   n =2 , MA  =  56 c ó Fe                                                                            
	0,5đ

	
	   n =1 , MA  =  84 (loại )

 Vậy kim loại M l à Fe    ,M2O3 là Fe2O3                                                                             
	0,5đ

	
	T ính a .
Thay n =2 vào phương trình (*2) x+2y  = 0,2  (*3)

  Khi ngâm a g hỗn hợp X vào g dung dịch CuSO4 

         Fe  + CuSO4        (        FeSO4    + Cu                             
	0,5đ

	
	Khối lượng chất rắn tăng 0,8 g là do sự chênh lệch về khối lượng giữa Cu tạo ra v à Fe tan vào đung  dịch . 
Đặt nCu  = nFe  = x mol ( x>0)                    
	0,5đ

	
	( 64 -56) x    = 0,8  ( x = 0,1 mol Fe 

 Thay vào (*3) ( y = 0,05 mol Fe2O3                                                   
	0,5đ

	
	a = 56.0,1  + 160 .0,06   = 13,6g                                                 
	0,5đ


---------------------Hết---------------------
